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151/ Hành vi nào dưới đây không xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự của công dân?


a
Phản bác ý kiến của người khác.
b
Tung tin xấu, nói xấu người khác.


c
Xúc phạm người khác để hạ uy tín.
d
Đặt điều nói xấu người khác.

152/ Nội dung nào dưới đây là một trong những nghĩa vụ của nhà sản xuất, kinh doanh?


a
Xóa đói giảm nghèo tại địa phương


b
Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh


c
Gỉai quyết việc làm cho lao động tại địa phương


d
Đảm bảo đầy đủ điều kiện vật chất cho người lao động

153/ Công dân được khuyến khích để phát triển tài năng là thể hiện


a
Quyền sáng tạo của công dân
b
Quyền học tập của công dân


c
Quyền tự do của công dân
d
Quyền được phát triển của công dân

154/ Công dân có quyền được phát triển sẽ đem lại 


a
Nâng cao dân trí
b
Cơ hội học tập của công dân


c
Sự công bằng, bình đẳng
d
Sự phát triển toàn diện của công dân

155/ Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?


a
Công an khám nhà dân vì có căn cứ khẳng định chỗ ở đó có chứa tang vật liên quan đến vụ án.


b
Công an khám nhà dân vì phát hiện có tội phạm đang bị truy nã lẩn trốn ở đó.


c
Công an khám nhà ông A vì phát hiện ông A cất giữ súng dùng để gây án tại nhà.


d
Công án khám nhà dân vào ban đêm và không lập biên bản.

156/ Nhà nước ban hành những chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết; thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành nhằm


a
Khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân


b
Đảm bảo công bằng trong giáo dục


c
Bảo đảm quyền học tập


d
Phát triển đất nước

157/ Nhà nước ban hành những chính sách về học phí, học bổng để giúp đỡ, khuyến khích người học nhắm


a
Khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân


b
Bảo đảm công bằng trong giáo dục


c
Bảo đảm quyền học tập của công dân


d
Phát triển đất nước

158/ Nhà nước ban hành những chính sách giúp đỡ học sinh nghèol học sinh là con em liệt sĩ, thương binh; trẻ tàn tật, mồ côi, không nơi nương tựa; học sinh dân tộc thiểu số; học sinh vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn nhằm


a
Đảm bảo công bằng trong giáo dục


b
Bảo đảm quyền học tập của công dân


c
Khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân


d
Phát triển đất nước

159/ 00203 Để bảo vệ môi trường, những hành vi nào dưới đây bị pháp luật nghiêm cấm?


a
Khai thác rừng, các nguồn tài nguyên thiên nhiên hợp lí


b
Bảo vệ môi trường rừng và các tài nguyên thiên nhiên


c
Kinh doanh, tiêu thụ các loài thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm


d
Bảo tồn và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên hợp lí

160/ Để đảm bảo và thực hiện quyền sáng tạo của công dân, Nhà nước cần phải


a
Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục


b
Đảm bao điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước


c
Khuyến hích phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học


d
Tạo 9diều kiện để ai cũng được học hành

161/ Mọi công dân đều có quyền học từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và sau đại học là thể hiện


a
Quyền học thường xuyên, học suốt đời


b
Quyền bình đẳng về cơ hội học tập của công dân


c
Quyền học không hạn chế của công dân


d
Quyền học bất cứ ngành nghề nào

162/ 00156 Nhà nước ban hành những chính sách chăm lo điều kiện làm việc, lợi ích vật chất và tinh thần của người nghiên cứu, phát minh và ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm


a
Đảm bảo công bằng trong giáo dục


b
Bảo đảm quyền sáng tạo của công dân


c
Khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân


d
Phát triển đất nước

163/ Nhà nước ban hành những chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả đối với phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật và các tác phẩm, công trình khoa học nhằm


a
Bảo đảm quyền sáng tạo của công dân


b
Tạo điều kiện cho người giỏi phát huy năng lực của mình


c
Đảm bảo công bằng trong giáo dục


d
Phát triển đất nước

164/ Công dân cần có ý chí vươn lên, luôn chịu khó tìm tòi và phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất để


a
Có thể tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội


b
Phát triển đất nước


c
Đảm bảo quyền bình đẳng trong học tập của công dân


d
Thực hiện tốt quyền sáng tạo của mình

165/ Để đảm bào và thực hiện quyền được phát triển của công dân, Nhà nước phải


a
Thực hiện công bằng xã hội giáo dục


b
Đảm bảo những điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài


c
Khuyến khích phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học


d
Tạo điều kiện để ai cũng được học hành

166/ Công dân có quyền học ở các loại hình trường lớp khác nhau như trường quốc lập, trường dân lập, trường tu thục là thể hiện nội dung nào dưới đây của quyền học tập?


a
Quyền học bất cứ ngành, nghề nào
b
Quyền học thường xuyên, học suốt đời


c
Quyền học không hạn chế
d
Quyền bình đẳng về cơ hội học tập

167/ Hành vị nào dưới đây không thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?


a
Không lắng nghe ý kiến phát biểu của cấp dưới trong cuộc họp.


b
Viết suy nghĩ cá nhân của mình trên mạng xã hội về các vấn đề chính trị, xã hội mà không xâm hại đến quy tắc quản lí Nhà nước.


c
Viết bài đăng báo để bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề chính trí, xã hội.


d
Tích cực nêu ý kiến mỗi khi Nhà nước ban hành dự thảo luật và tổ chức trưng cầu dân ý.

168/ Chủ thể nào dưới đây có quyền giải quyền tố cáo?


a
Chánh thanh tra các cấp
b
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh


c
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
d
Chánh án Toàn án nhân dân cấp tỉnh

169/ Hiến pháp năm 2013 quy định học tập là quyền của nghĩa vụ của


a
Người dân
b
Mọi người
c
Công dân
d
Mỗi người

170/ Theo luật giáo dục năm 2005, nội dung nào dưới đây thể hiện quyền của người học?


a
giữ gìn, bảo về tài sản của nhà trường, cơ sở giáo dục khác


b
được học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình


c
góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường, cơ sở giáo dục khác


d
thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác

171/ Theo luật giáo dục năm 20005, nội dung nào dưới đây thể hiện quyền của người học?


a
Được cấp văn bằng, chứng chỉ sau khi tốt nghiệp cấp học, trình độ đào tạo theo quy định


b
Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và năng lực


c
Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rẻn luyện; thực hiện nội quy, điều lệ nhà trường


d
Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, cơ sở giáo dục khác

172/ Kết thục học kì và cuối năm học, Trường THPT A thông báo về kết quả học tập, rẻn luyện của học sinh. Điều nay thể hiện trường THPT A đã đảm bảo


a
Quyền phát triển của công dân
b
Quyền học tập của công dân


c
Quyền sáng tạo của dân
d
Quyền tự do của công dân

173/ Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học, công nghệ là nội dung của


a
Quyền được phát triển của công dân
b
Quyền tự do của công dân


c
Quyền học tập của công dân
d
Quyền sáng tạo của công dân

174/ Bạn B đang học lớp 11. Do học lực yếu nên gia đình xin cho bạn B lưu ban. Điều này


a
vi phạm quyền học tập của công dân
b
đảm bảo quyền của người học


c
vi phạm quyền được phát triển của công dân
d
đảm bảo quyền tự do của công dân

175/ Sau khi tốt nghiệp THPT, bạn A sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THPT. Điều này đảm bảo


a
Quyền sáng tạo của dân
b
Quyền tự do của công dân


c
Quyền phát triển của công dân
d
Quyền học tập của công dân

176/ Bạn C đang học lớp 10. Do có thành tích học tập và rèn luyện tốt nên bạn đã viết đơn xin gia nhập đoàn TNCS HCM và được chấp chận. Điều này thể hiện


a
Quyền tự do của công dân
b
Quyền sáng tạo của dân


c
Quyền phát triển của công dân
d
Quyền học tập của công dân

177/ Chi A sáng tác nhiều bài thơ và đưa lên facebook. Hành vi của chị A thể hiện quyền


a
Học tập của công dân
b
Phát triển của công dân
c
Tự do của công dân


d
Sáng tạo của công dân

178/ Hiến pháp 2013 qui định cơ quan nào dưới đây có quyền ra quyết định bắt người?


a
Ủy ban nhân dân các cấp
b
Tòa án
c
Cơ quan cảnh sát điều tra


d
Hội đồng nhân dân các cấp

179/ Quyền tác giả phát sinh


a
kể từ khi sản phẩm được sáng tạo ra


b
kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thực vật chất nhất định


c
kể từ khi tác phẩm được sáng tạo ra


d
kể từ khi sản phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thực vật chất nhất định

180/ Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?


a
Nhờ người khác viết thư hộ


b
Cho bạn bè đọc tin nhắn người khác gửi cho mình


c
Cung cấp cho người khác số điện thoại của người thân, bạn bè mình.


d
Đọc trộm tin nhắn của người khác nhưng không nói cho ai biết

HẾT
